KHOA ÂM NHẠC VÀ MÚA                                                 

THỜI KHÓA BIỂU
HỌC KỲ I (từ ngày 14/10/2013) NĂM HỌC 2013– 2014

	TT
	TÊN LỚP
	BUỔI
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU
	THỨ BẢY

	01
	THANH NHẠC K13

( NK 2013-2016)
	SÁNG
	Nhạc lý cơ bản

C. Oanh
	Anh văn


	Hợp ca

T. Hùng 

T.Bảo T.Anh 
	Thanh nhạc

T.Bảo-T.Liêm


	Ký -Xướng âm

C.Oanh
	Thanh nhạc

T.Bé-C,Thắng

T.Bảo

	
	
	CHIỀU
	Hát dân ca

C.Hằng
	Thanh nhạc

T.Bé-T.Bảo-T.Liêm
	
	
	  Thanh nhạc

C.Thắng

T.Bảo
	Thanh nhạc

C.Thắng



	02
	THANH NHẠC K12

( NK 2012-2015)
	SÁNG
	Thanh nhạc

T.Bé-T.Bảo T.Liêm

Piano PT
	Ký -Xướng âm

C.Oanh
	Hợp ca

T. Hùng 

T.Bảo T.Anh
	Thanh nhạc

T.Bé-T.Liêm 

Piano PT
	Hòa âm

T.Hùng
	Hình thức ÂN

T.Hay



	
	
	CHIỀU
	Lịch sử AN

T.Tân
	
	Thanh nhạc

T.Liêm 

Piano PT
	
	
	Thanh nhạc

C.Thắng

Piano PT

	03
	THANH NHẠC K11&STK10

( NK 2011-2014)


	SÁNG
	Hòa âm

T.Hùng
	Thanh nhạc

T.Bé - T.Bảo

Piano PT
	Hợp xướng

T. Hùng 
	Hình thức ÂN

T.Hay


	Lịch sử AN

T.Tân
	Ký -Xướng âm

T.Hùng

	
	
	CHIỀU
	Thanh nhạc

T.Bé - T.Bảo

Piano PT
	
	
	
	Thanh nhạc

T.Bé-C.Thắng

Piano PT
	Thanh nhạc

C.Thắng

Piano PT

	04
	NHẠC CỤ K11

 (NK 2013-2016)


	SÁNG
	Nhạc lý cơ bản

C. Oanh
	Anh văn


	
	Organ

T.Hùng T.Huấn
	Ký -Xướng âm

T.Hay
	Organ

T.Hùng T.Huấn

	
	
	CHIỀU
	Hát dân ca

C.Hằng
	Organ

T.Hùng T.Hoàng
	Organ

T.Hùng T.Hoàng
	
	
	

	05
	NHẠC CỤ K10

 (NK 2012-2015)


	SÁNG
	Hòa âm

T.Hùng
	Ký -Xướng âm

T.Hay
	Hòa tấu

T. N.Hùng –

Sáng tác: HX
	
	Organ

T.Cường T.Huấn
	Hình thức ÂN

T.Hay



	
	
	CHIỀU
	Lịch sử AN

T.Tân
	
	Organ

T.Cường T.Huấn
	
	
	

	06
	NHẠC CỤ K9

(NK 2011-2014)
	SÁNG
	Hòa âm

T.Hùng
	Organ

T.Cường
	Hòa tấu

T. N.Hùng
	Hình thức ÂN

T.Hay
	Lịch sử AN

T.Tân
	Ký -Xướng âm

T.Hùng

	
	
	CHIỀU
	
	
	
	
	Organ

T.Cường
	

	07
	SƯ PHẠM NHẠC

K13 (NK 2013-2015)
	SÁNG
	Nhạc Cụ(N1)

T.Hoàng
Hát nhạc (N2)

T. H.Anh
	Hát dân ca

C.Hằng
	Nhạc Cụ (N2)

T.Huấn
Hát nhạc (N1)

T.Cần
	Anh văn


	Nhạc lý cơ bản

T.Hoàn
	

	
	
	CHIỀU
	Nhạc lý cơ bản

T.Hoàn
	Tính năng NC

T.Tân
	Ký xướng âm (N2) T.Hùng

  (N1) T.Hay
	Nhạc Cụ(N1)

T.Hoàng
Hát nhạc (N2)

T. H.Anh
	Nhạc Cụ (N2)

T.Huấn
Hát nhạc (N1)

T.Cần
	

	08
	SƯ PHẠM NHẠC

K12 (NK 2012-2014)
	SÁNG


	Hình thức ÂN

T.Hay
	Nhạc Cụ (N2)

T.Hoàn

Hát nhạc (N1)

C.Phước
	Hợp ca

T. Hùng 

T.Bảo T.Anh
	Nhạc Cụ (N2)

T.Hoàn

Hát nhạc (N1)

C.Phước
	Nhạc Cụ(N1)

T.An

Hát nhạc (N2)

T. H.Anh
	Múa

	
	
	CHIỀU
	Ký xướng âm (N2) T.Anh
  (N1) T.An
	Hòa âm

C.Oanh
	Nhạc Cụ(N1)

T.An

Hát nhạc (N2)

T. H.Anh
	PPSP âm nhạc

C.Hằng
	Múa
	


- Chiều thứ 3 đến chiều thứ 6 học sinh học văn hóa có lịch học do khoa văn hóa xếp
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